
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCDD2004 Ngô Huy Bắc 64DCDD01

2 2 64DCDD2008 Tạ Vũ Chiến 64DCDD01

3 3 64DCDD2010 Tạ Văn Duy 64DCDD01

4 4 64DCDD2015 Đỗ Thế Giang 64DCDD01

5 5 64DCDD2017 Nguyễn Vũ Hải 64DCDD01

6 6 64DCDD2021 Phạm Thu Hoa 64DCDD01

7 7 64DCDD2035 Bùi Phúc Hoàng Nam 64DCDD01

8 8 64DCDD2048 Lê Công Thiết 64DCDD01

9 9 64DCDD2052 Bùi Trung Thụ 64DCDD01

10 10 64DCDD2056 Đoàn Xuân Tuyên 64DCDD01

11 11 64DCDD2062 Đoàn Trọng Xuyên 64DCDD01

Số bài.............................. Số tờ..............................

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: TN và KĐ chất lượng CT Mã học phần: DC3DD61

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 11 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 11 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKT10119 Vũ Thị Dịu 65DCKT11

2 2 65DCKT12336 Ngô Thuỳ Dương 65DCKT11

3 3 65DCKT10090 Nguyễn Thị Hồng Giang 65DCKT11

4 4 65DCKT10115 Hoàng Tài Linh 65DCKT11

5 5 65DCKT14427 Nguyễn Quang Minh 65DCKT11

6 6 65DCKT10088 Nguyễn Thúy Ngọc 65DCKT11

7 7 65DCKT10129 Phạm Thị Phương Thu 65DCKT11

8 8 65DCKT10135 Hoàng Thị Tuyết 65DCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kế toán tổng hợp Mã học phần: DC3KT24

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 08 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 203A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCHT10003 Lương Ngọc Duy 67DCHT11

2 2 67DCHT10016 Nguyễn Xuân Quang 67DCHT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 02 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 2 Mã học phần: DC1CB41



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCCD2114 Ngô Minh Chiến 64DCCD07

2 2 64DCCD2115 Phùng Thế Duyệt 64DCCD07

3 3 64DCCD2116 Nguyễn Thế Đạt 64DCCD07

4 4 64DCCD2118 Phạm Đức Đồng 64DCCD07

5 5 64DCCD2137 Trần Hồng Lượng 64DCCD07

6 6 64DCCD2141 Bùi Văn Quyết 64DCCD07

7 7 64DCCD2143 Đoàn Ngọc Sơn 64DCCD07

8 8 64DCCD2145 Nguyễn Hưng Thái 64DCCD07

9 9 64DCCD2209 Vũ Văn Tuân 64DCCD07

10 10 64DCCD2155 Phùng Văn Tuấn 64DCCD07

11 11 64DCCD2007 Trương Tiến Dũng 64DCCD05

12 12 64DCCD2011 Cao Xuân Đức 64DCCD05

13 13 64DCCD2010 Lưu Anh Đức 64DCCD05

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Quản lý khai thác và kiểm định cầu Mã học phần: DC3CA61

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

14 14 64DCCD2017 Lê Văn Hòa 64DCCD05

15 15 Nguyễn Tiến  Long 64DCCD05

16 16 64DCCD2025 Nguyễn Chí Luyện 64DCCD05

17 17 64DCCD2026 Lê Sỹ Lực 64DCCD05

18 18 64DCCD2048 Nguyễn Anh Tuấn 64DCCD05

19 19 64DCCD2050 Chu Văn Tùng 64DCCD05

20 20 64DCCD2051 Nguyễn Văn Tùng 64DCCD05

21 21 64DCCD2052 Nguyễn Hữu Tư 64DCCD05

22 22 64DCCD2062 Nguyễn Tiến Dũng 64DCCD06

23 23 64DCCD2064 Lê Hà Đăng 64DCCD06

24 24 64DCCD2070 Đoàn Văn Hải 64DCCD06

25 25 64DCCD2076 Vũ Quang Hùng 64DCCD06

26 26 64DCCD2075 Dương Xuân Huy 64DCCD06

27 27 64DCCD2081 Đỗ Hoàng Lâm 64DCCD06

28 28 64DCCD2080 Hà Ngọc Lâm 64DCCD06

29 29 64DCCD2082 Mã Quốc Lân 64DCCD06

30 30 64DCCD2086 Nguyễn Hồng Minh 64DCCD06

31 31 64DCCD2089 Hoàng Tuấn Ngọc 64DCCD06

32 32 64DCCD2094 Nguyễn Minh Thái 64DCCD06

33 33 64DCCD2108 Nguyễn Đình Xây 64DCCD06



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

34 34 64DCCD2168 Doãn Văn Duy 64DCCD04

35 35 64DCCD2190 Lê Văn Long 64DCCD04

36 36 64DCCD2216 Phùng Đức Sơn 64DCCD04

37 37 Phạm Bá Kiên 64DCCD04

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 37 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCKX10012 Vũ Phương Thúy 67DCKX11

2 2 67DCKX10018 Phạm Thị Thương 67DCKX11

3 3 67DCKX10013 Nguyễn Văn Trung 67DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Trắc địa Mã học phần: DC2KX17

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 03 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 203A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCOT10093 Trịnh Hoàng Tuấn Anh 67DCOT11

2 2 67DCOT10021 Phạm Văn Đức 67DCOT11

3 3 67DCOT10033 Vũ Minh Hoàng 67DCOT11

4 4 67DCOT10043 Nguyễn Hữu Huy 67DCOT11

5 5 67DCOT10046 Lưu Đình Kiên 67DCOT11

6 6 67DCOT10052 Diêm Công Mạnh 67DCOT11

7 7 67DCOT10071 Nguyễn Thanh Sơn 67DCOT11

8 8 67DCOT10038 Trần Văn Hùng 67DCOT12

9 9 67DCOT10054 Tô Quang Minh 67DCOT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 2 Mã học phần: DC1CB41

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 09 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKX11495 Đặng Quốc Dũng 65DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Pháp luật trong XD Mã học phần: DC2KX38

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DLCD10235 Nguyễn Văn Khánh 66DLCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Môn thi: QLDA đầu tư XD công trình Mã học phần: DC3CT55

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 4

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DLKT10036 Trần Thị Ngọc Ánh 67DLKT11

2 2 67DLKT10048 Nguyễn Thị Dung 67DLKT11

3 3 67DLKT10043 Nguyễn Thị Huyền Thảo 67DLKT11

4 4 67DLKT10066 Nguyễn Thị Việt Thùy 67DLKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Môn thi: Kiểm toán báo cáo tài chính Mã học phần: DC3KV43

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 4

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DLCD10039 Trương Duy Bình 67DLCD11

2 2 67DLCD10056 Lê Nguyên Lực 67DLCD11

3 3 67DLCD10031 Trần Tiến Thọ 67DLCD11

4 4 67DLCD10045 Trịnh Quang Toàn 67DLCD11

5 5 67DLCD10041 Lê Doãn Tưởng 67DLCD11

6 6 67DLCD10092 Trần Quốc Tuân 67DLCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Môn thi: Thiết kế cầu Mã học phần: DL3CA41

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 4

Danh sách gồm 06 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKT10140 Phùng Thị Quế Anh 66DCKT11

2 2 66DCKT10196 Nguyễn Thị Ngọc Hà 66DCKT11

3 3 66DCKT10017 Phan Thị Huệ 66DCKT11

4 4 66DCKT10137 Nguyễn Thị Bích Liên 66DCKT11

5 5 66DCKT10203 Nguyễn Thị Thùy Linh 66DCKT11

6 6 66DCKT10064 Hoàng Thị Ngọc Mai 66DCKT11

7 7 66DCKT10055 Lê Trà My 66DCKT11

8 8 66DCKT10027 Trần Thị Vân 66DCKT11

9 9 66DCKT10262 Ngô Thị Ánh 66DCKT12

10 10 66DCKT10273 Đỗ Thị Thanh Lan 66DCKT12

11 11 66DCKT10239 Nguyễn Thị Thanh 66DCKT12

12 12 66DCKT22984 Nguyễn Thị Toán 66DCKT12

13 13 66DCKT30016 Nguyễn Thu Trang 66DCKT12

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kế toán tài chính 3 Mã học phần: DC3KT23

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

14 14 66DCKT10020 Nhâm Thị Hồng Vân 66DCKT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 14 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCDD10355 Phạm Duy 65DCDD11

2 2 65DCDD10372 Đỗ Văn Sỹ 65DCDD11

3 3 65DCDD13496 Hoàng Trung Thành 65DCDD11

4 4 65DCDD10362 Lăng Đức Thiện 65DCDD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kết cấu nhà bê tông cốt thép Mã học phần: DC3DD43

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCCD10696 Nguyễn Khắc Gia Bảo 65DCCD11

2 2 65DCCD12725 Hoàng Ngọc Công 65DCCD11

3 3 65DCCD10721 Hoàng Văn Dương 65DCCD11

4 4 65DCCD12497 Nguyễn Văn Dương 65DCCD11

5 5 65DCCD10714 Đỗ Văn Hải 65DCCD11

6 6 65DCCD10693 Ma Quang Hiển 65DCCD11

7 7 65DCCD10528 Nguyễn Tất Hiếu 65DCCD11

8 8 65DCCD10730 Nguyễn Văn Duy 65DCCD11

9 9 65DCCD10713 Phan Thanh Hùng 65DCCD11

10 10 65DCCD10697 Nguyễn Khắc Gia Huy 65DCCD11

11 11 65DCCS20680 Phạm Ngọc Tuấn Linh 65DCCD11

12 12 65DCCD10703 Nguyễn Văn Minh 65DCCD11

13 13 65DCCD12475 Nguyễn Văn Nhật 65DCCD11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Thiết kế cầu 1 Mã học phần: DC3CA41

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

14 14 65DCCD12484 Khổng Văn Tâm 65DCCD11

15 15 65DCDB20622 Trần Quang Thịnh 65DCCD11

16 16 65DCCD12495 Đào Công Danh Tiến 65DCCD11

17 17 Nguyễn Văn Duy 65DCCD11

18 18 65DCCD13270 Phạm Thị Yến 65DCCD11

19 19 65DCCD11735 Nguyễn Tiến Dũng 65DCCD12

20 20 65DCCD12480 Nguyễn Văn Hảo 65DCCD12

21 21 65DCCD13269 Lê Văn Thọ 65DCCD12

22 22 65DCCD13703 Trịnh Đình Thuần 65DCCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 22 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 101A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Đinh Trọng Hiệp 65DCDB21

2 2 Nguyễn Minh Tú 65DCDB21

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 02 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Nền và móng Mã học phần: 


